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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

    Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Công nghệ nhựa và khuôn mẫu
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết: Vẽ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy 1, CAD/CAM/CNC và rô bốt
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận: 10 tiết
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 90 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về tính chất cơ lý của các loại nhựa tổng hợp phổ biến,các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế các sản phẩm nhựa, các công nghệ về vật liệu nhựa, thiết kế khuôn, ứng dụng công nghệ CAD/CAE trong thiết kế khuôn và mô phỏng quá trình đúc nhựa; nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn vật liệu nhựa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, lựa chọn quy trình chế tạo sản phẩm nhựa, có khả năng thiết kế khuôn mẫu trong công nghiệp nhựa.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Tổng quan về ngành nhựa và vật liệu nhựa.

2. Các phương pháp gia công sản phẩm nhựa.

3. Thiết kế khuôn đùn.

4. Thiết kế khuôn thổi.

5. Thiết kế khuôn phun ép: Thiết bị phun ép, đường lối thiết kế, xác định mặt phân khuôn.

6. Thiết kế khuôn phun ép: hệ thống dẫn nhựa.
7. Thiết kế khuôn phun ép: hệ thống làm nguội và hệ thống đẩy.
8. Thiết kế khuôn phun ép: hệ thống lõi mặt bên.
9. Thiết kế khuôn phun ép: tính lực kẹp khuôn và một số bộ phận kẹp chặt, độ co rút và thoát khí của khuôn.

10. Ứng dụng CAD và CAE trong thiết kế khuôn.

11. Các yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết khuôn, lựa chọn vật liệu khuôn.

12. Các phương pháp gia công bề mặt khuôn.
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về ngành nhựa và vật liệu nhựa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sự phát triển của ngành nhựa trên thế giới 
2. Tình hình phát triển của ngành nhựa ở Việt Nam 
3. Khái niệm và phân loại polymer 

4. Cấu trúc vật liệu Polymer

5. Tính chất cơ tính của vật liệu Polymer

6. Các loại polymer thông dụng      
	2 

2
2 
2

2

2

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của vật liệu Polymer đối với việc thiết kế khuôn.
2. Có ý thức trong việc học và nghiên cứu về sản phẩm nhựa
	


	Kỹ năng

1. Nắm rõ tình hình phát triển của sản phẩm nhựa và nhu cầu sử dụng .
2. Hiểu về cấu tạo, các tính chất của vật liệu nhựa.
	2
3


Chủ đề 2: Các phương pháp gia công sản phẩm nhựa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Công nghệ chuẩn bị
2. Công nghệ cán

3. Công nghệ định dạng nhiệt

4. Công nghệ đùn
5. Công nghệ thổi

6. Công nghệ phun ép

7. Công nghệ khuôn quay
	3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Có nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ gia công các sản phẩm nhựa.
2. Có ý thức tích cực học tập, làm bài tập nghiêm túc.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tổng hợp các phương pháp gia công chất dẻo
2. Đọc bản vẽ, vẽ phác các hình vẽ sơ đồ gia công

3. Thảo luận nhóm

4. Trình bày trước đám đông
	3
3
3

3


Chủ đề 3: Thiết kế khuôn đùn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Máy đùn.
2. Quá trình đùn và các thông số công nghệ

3. Thiết kế khuôn đùn
	3

3

4

	Thái độ

1. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc thiết kế khuôn đùn

2. Cận thận, chính xác khi thiết kế khuôn đùn
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tổng hợp các phương pháp thiết kế khuôn đùn
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế khuôn đùn
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác khuôn đùn

4. Thảo luận nhóm và trình bày trước đám đông
	3

3

3

3


Chủ đề 4: Thiết kế khuôn thổi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Máy thổi.
2. Quá trình thổi và các thông số công nghệ.
3. Thiết kế khuôn thổi.
	3

3

4

	Thái độ

1. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc thiết kế khuôn thổi.
2. Cận thận, chính xác khi thiết kế khuôn thổi.
	

	Kỹ năng

1.  Lựa chọn được phương pháp thiết kế khuôn thổi.
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế khuôn thổi.
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác khuôn thổi.
4. Thảo luận nhóm và trình bày trước đám đông.
	3

3

3

3


Chủ đề 5: Thiết kế khuôn phun ép: Thiết bị phun ép, đường lối thiết kế, xác định mặt phân khuôn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và phạm vi ứng dụng.
2. Cấu trúc của máy phun ép.

3. Đường lối thiết kế khuôn, phân loại  khuôn.
4. Xác định mặt phân khuôn.
	3
3
3
4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu, thiết kế khuôn phun ép.
2. Cận thận, chính xác khi chọn mặt phân khuôn

3. Có ý thức học tập, thiết kế nghiêm túc các bài tập do giáo viên đặt ra.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và lựa chọn phương pháp thiết kế khuôn phun ép hợp lý
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế khuôn phun ép
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác máy phun ép, khuôn đùn

4. Xác định được mặt phân khuôn

5. Thảo luận nhóm và trình bày trước đám đông
	3

3

3

3

3


Chủ đề 6: Thiết kế khuôn phun ép: hệ thống dẫn nhựa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xác định số khoang tạo hình và cách bố trí

2. Bạc cuống phun

3. Kênh dẫn nhựa

4. Miệng phun
	3
4
4
4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế hệ thống dẫn nhựa cho khuôn ép phun.
2. Có ý thức tích cực học tập, thực hiện đầy đủ các bài tập.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và lựa chọn hệ thống dẫn nhựa phù hợp để thiết kế.
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế hệ thống dẫn nhựa.
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác một số thành tố của hệ thống dẫn nhựa.
4. Bố trí khoang tạo hình.
5. Thảo luận nhóm và trình bày trước đám đông.
	3

3

3

3

3


Chủ đề 7: Thiết kế khuôn phun ép: hệ thống làm nguội và hệ thống đẩy
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thiết kế hệ thống làm nguội 
2. Thiết kế hệ thống đẩy
	4
4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống làm nguội và hệ thống đẩy trong khuôn ép phun.
2. Cận thận lựa chọn phương án thiết kế phù hợp.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và lựa chọn hệ thống làm nguội và hệ thống đẩy
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế hệ thống làm nguội và hệ thống đẩy
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác hệ thống làm nguội và hệ thống đẩy
4. Thảo luận nhóm và trình bày trước đám đông
	3

3

3

3


Chủ đề 8: Thiết kế khuôn phun ép: Thiết kế hệ thống lõi mặt bên
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các loại kết cấu của hệ thống lõi mặt bên
2. Thiết kế hệ thống lõi mặt bên
	3
4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế lõi mặt bên.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và lựa chọn được kiểu hệ thống lõi mặt bên phù hợp 
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế hệ thống lõi mặt bên 
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác hệ thống lõi mặt bên
	3

3

3


Chủ đề 9: Thiết kế khuôn phun ép: Tính lực kẹp khuôn và một số bộ phận kẹp chặt khuôn, độ co rút và thoát khí của khuôn.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tính lực kẹp khuôn và một số bộ phận kẹp chặt khuôn
2. Độ co rút và thoát khí của khuôn
	3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tính lực kẹp khuôn, độ co rút của sản phẩm và hệ thống thoát khí của khuôn.
2. Cận thận khi thiết kế các hệ thống của khuôn.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích lực kẹp khuôn, độ co rút và thoát khí của khuôn
2. Sử dụng công thức tính toán thiết kế hệ thống kẹp chặt, độ co rút để xác định các thông số của khuôn.
3. Đọc bản vẽ, vẽ phác hệ thống kẹp chặt
4. Thảo luận nhóm và trình bày trước đám đông
	3

3
3

3


Chủ đề 10: Ứng dụng CAD và CAE trong thiết kế khuôn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giới thiệu một số hệ thống CAD và CAE trong thiết kế khuôn 
2. Sử dụng phần mềm Pro/engineer để thiết kế lòng khuôn và hệ thống kênh dẫn, làm mát.

3. Sử dụng phần mềm Pro/engineer để mô phỏng quá trình điền đầy, mở khuôn và đóng khuôn.
	3

4

4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng phần mềm CAD và CAE để thiết kế khuôn.
2. Tạo hứng thú cho việc thiết kế khuôn bằng phần mềm đồ họa.
	

	Kỹ năng

1. Phải sử dụng được phần mềm Pro/engineer để thiết kế khuôn.

2. Sử dụng một số phần mềm khác để tính toán thiết kế khuôn
	3
3


Chủ đề 11: Các yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết khuôn, lựa chọn vật liệu khuôn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết khuôn
2. Lựa chọn vật liệu khuôn
	3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chọn vật liệu chế tạo khuôn
2. Cận thận khi xác định yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết của khuôn và lựa chọn vật liệu.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích một số yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết của khuôn.
2. Lựa chọn được vật liệu chế tạo khuôn phù hợp.
	3

3


Chủ đề 12: Các phương pháp gia công bề mặt khuôn.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phay 3-5 trục

2. Gia công tia lửa điện

3. Phương pháp đánh bóng cơ học

4. Gia công điện hóa
	3
3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lựa chọn phương pháp gia công bề mặt khuôn.
2. Có thái độ tích cực trong quá trình học tập.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật của khuôn để lựa chọn phương pháp gia công hợp lý.
2. Thảo luận nhóm

3. Trình bày trước đám đông
4. Vẽ phác, đọc bản vẽ gia công
	3

3

3

3


3. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Phân bố số tiết
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	2
	
	
	
	4
	6

	Chủ đề 2
	2
	
	
	
	6
	9

	Chủ đề 3
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 4
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 5
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 6
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 7
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 8
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 9
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 10
	3
	
	1
	
	4
	6

	Chủ đề 11
	2
	
	1
	
	6
	9

	Chủ đề 12
	3
	
	1
	
	8
	12

	Ôn tập + kiểm tra
	2
	
	
	
	
	2


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Hoài Ân
	Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa
	1994
	IMI
	Thư viện

	2
	A. Brent Strong
	Plastics Materials and Processing I
	
	Brigham Young University
	

	3
	A. Brent Strong
	Plastics Materials and Processing II
	
	Brigham Young University
	

	4
	Peter Unger
	Gastrow Injection Molds
(130 Proven Designs)
	2006
	Druckhaus Kosel, Krugzell, Germany
	

	5
	David O Kazmer
	Injection Mold Design Engineering
	2007
	Druckaus Thomas Muxntzer GmbH, Bad Langensalza, Germany.
	

	6
	Rosato, D.V
	Injection Molding Handbook
	2000
	Kluwer Academic
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ
	Chấm báo cáo.
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết 
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp.
	50
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